
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

 

Số:       /TM-BVUB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày    tháng  4  năm 2023 
 

THƯ MỜI 

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng thiết bị văn phòng  

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính qui định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính 

trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; Thông tư số 

68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của thông tư 58/TT/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng 

vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang mời các đơn vị cung ứng có đủ kinh 

nghiệm, năng lực tham gia báo giá gói Mua sắm thiết bị văn phòng của Bệnh viện 

Ung bướu tỉnh Bắc Giang với nội dung như sau: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị văn phòng (Có Danh mục chi tiết kèm theo). 

2. Báo giá đề nghị cung cấp  

- Báo giá chỉ được xem xét khi điền chính xác các nội dung theo biểu mẫu gửi kèm.   

- Bản cứng báo giá phải được người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký 

xác nhận và đóng dấu đủ từng trang của báo giá và gửi về Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Bắc Giang; bản điện tử gửi về địa chỉ hòm thư bvubuou@bacgiang.gov.vn  

3. Thời gian, địa điểm nhận báo giá 

- Thời gian: Trước 9h00’ ngày 09 tháng 5 năm 2023.  

- Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng HC-TC, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc 

Giang (Xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). 

- Điện thoại: 0204 3666 222/0984 203 122 (Đ/c Giang) 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải Website bệnh viện; 

- Lưu VT, hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Danh Song 



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 
(Kèm theo Thư mời số      /TM-BVUB ngày      /4/2023 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang) 

  

STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

1 
Bàn giao ban 

3,6m 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp, có đợt để tài 

liệu. 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 3600 x 1500 x 750mm. 

Ký hiệu: BGB36 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018. 

Cái 05  

2 
Bàn làm việc 

4,46m 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp. Gồm 01 bàn 

4 chỗ ngồi   

 Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 4460x700x750 mm. 

+ Bàn có 4 hộc kích thước (Dài x Rộng x Cao) mỗi hộc: 

400x450x600 mm + 4 khay để bàn phím + giá để cây máy tính 

để bàn.  

- Ký hiệu: BLV446 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn:  

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. 

Bộ 04  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

3 Bàn làm việc 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp.  

Bàn gồm: 01 bàn 4 chỗ ngồi  

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 6450x700x750mm + 02 bàn 

kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400x700x750mm + 6 hộc 

kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400x450x600 mm + 6 khay để 

bàn phím + 6 giá để cây máy tính để bàn  

- Ký hiệu: BLV645 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn:  

ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. 

Bộ 01  

4 
Bàn đón tiếp 

3,22m 

Chất liệu: Gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp;  

Bàn gồm 3 chỗ ngồi   

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 3220 x 600 x 750 mm + 3 hộc 

kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400x450x600 mm + 3 khay để 

bàn phím + 3 giá để cây máy tính để bàn.  

Ký hiệu: BĐT322 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018. 

Bộ 03  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

5 
Bàn làm 

 việc 1,4m 

Bàn chất liệu gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp, gồm 1 hộc 

liền chân có 1 ngăn kéo và 1 cánh mở + 1 khay để bàn phím.  

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1400x700x750mm.  

Ký hiệu: BLV14 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018. 

Cái 31  

6 
Tủ sắt 2 cánh 

kính, 2 cánh đặc 

Tủ sắt sơn tĩnh điện phần trên 2 cánh kính mở bên trong có 2 

đợt di động; phần dưới 2 cánh sắt mở có khoá.  

Đế làm thép tấm dầy 0.7mm, các chi tiết còn lại thép tấm dầy 

0.6mm, sơn tĩnh điện akzonobel màu ghi, độ dầy sơn 40-60 

micromet. 

Kích thước (Dài x rộng x cao) 1000 x 452 x 1830mm.  

Ký hiệu: TS03 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 11  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

7 Tủ sắt 4 cánh 

Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện màu ghi gồm 4 cánh sắt mở có 

khoá, mỗi khoang có 1 đợt di động. Đế làm thép tấm dầy 

0.7mm, các chi tiết còn lại thép tấm dầy 0.6mm, sơn tĩnh điện 

akzonobel màu ghi, độ dầy sơn 40-60 micromet. 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 1000 x 452 x 1830 mm.  

Ký hiệu: TS05B 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023  

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 23  

8 Tủ sắt 6 cánh 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện màu ghi gồm 6 cánh sắt, 6 khóa, 

không đợt.  

Đế làm thép tấm dầy 0.7mm, các chi tiết còn lại thép tấm dầy 

0.6mm, sơn tĩnh điện akzonobel màu ghi, độ dầy sơn 40-60 

micromet. 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 1000 x 452 x 1830 mm.  

Ký hiệu: TS04B 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023  

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 28  



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

9 Tủ sắt 8 cánh 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện, 8 cánh, 8 khóa, không đợt. Lưng 

và cánh làm từ thép tấm dấy 0.5mm, các chi tiết làm từ thép 

tấm dầy 0.6mm, sơn tĩnh điện akzonobel màu ghi, độ dầy sơn 

40-60 micromet. 

Kích thước (Dài x rộng x cao): 764 x 452 x 1830 mm.  

Ký hiệu: TS07 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023  

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 13 
 

10 
Giá gỗ để hồ sơ 

bệnh án 

Chất liệu gỗ công nghiệp phủ melamine cao cấp, chia thành các 

ô không cánh để bệnh án. 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 880 x 380 x 1200mm. 

Ký hiệu: GBA88 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO 45001:2018. 

Cái 06 
 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

11 Ghế xoay 

Lưng ghế dùng cốt ván ép dầy 10mm, mút 30 K24 dùng vải nỉ 

bọc và ốp nhựa làm từ nhựa PP. 

Mặt đệm làm từ cốt gỗ ván ép dầy 12mm dùng mút 50 k29 bọc 

nỉ và ốp nhựa PP. 

Bát ghế làm từ thép dầy 2.5mm 

Tay ghế làm từ nhựa PP 

Chân sao làm từ nhựa PP có bánh xe di chuyển.  

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 560x520x870/990mm. 

Ký hiệu: GX02A 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 25 
 

12 
Ghế gấp 

 da xanh 

Toàn bộ khung ghế được sơn tĩnh điện. 

Mặt ghế và lưng tựa bọc da PVC màu xanh chỉ định.  

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 440x500x810mm. 

Ký hiệu: GG01S 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Cái 152 
 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

13 
Ghế phòng chờ 4 

chỗ 

Cấu trúc sản phẩm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): W2215xD680xH800mm.  

Màu sắc: Màu ghi xám 

Chất liệu: Mặt ghế làm bằng tấm thép đột lỗ sơn tĩnh điện, viền 

ghế mạ 3Ni+Cr, đảm bảo độ bền cho sản phẩm 

- Thanh dầm hộp 40x80x1.4 mm sơn đen 

- Chân sơn ghi 

- Độ dầy sơn 40-60micromet. 

Ký hiệu: GC01S-4 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Băng 36 
 

14 Ghế tựa 

Chất liệu:  Gỗ sồi (tần bì) tự nhiên, đã qua xử lí chống co ngót, 

chống cong vênh, ẩm mốc. 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 420x440x1050mm.       

Ký hiệu: GT42 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 

- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015; ISO 

14001:2015; ISO45001:2018. 

Cái 01 
 



STT Danh mục Đặc tính, thông số kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi Chú 

15 Giường 2 tầng 

Chất liệu: Khung thép  sơn  tĩnh  điện, giát bằng gỗ công 

nghiệp, có cọc màn. 

* Quy cách:  

Chân giường hộp 30x30x1.1mm, thang giường hộp 

25x50x1.1mm, thanh nan giường dùng hộp 20x20x1mm 

+ Sắt Φ14x1mm + Sắt Φ16x1mm 

Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900x840x1650 mm 

Ký hiệu: JS-2T 

* Tiêu chuẩn chất lượng: 
- Hàng mới 100%, sản xuất năm 2023; 

- Sản xuất bởi đơn vị đạt các tiêu chuẩn: ISO 9001:2015 

Bộ 20        

                                                                                   
                                                                        

 

 

 



PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

Tên doanh nghiệp:………………………………………………….…………………….  

Địa chỉ ĐKKD…………………………………................................................................        

Số điện thoại: ………………………………………; Email:……………………………  

Người liên hệ:……………………..…, Số điện thoại…………..…Email:……….……… 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

 Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang 

 

STT Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật 
Cơ sở  

sản xuất 

Nước  

sản xuất 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền 

(có VAT) 

        

        

        

        

        

 

Thời hạn của báo giá:.......................................  

 

............, ngày..... tháng ...... năm 20… 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu) 
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